
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:           /TB-TTYT            Hoài Nhơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách đề nghị nâng bậc lƣơng, PCTNVK 

tháng 8 năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương và Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội 

vụ hướng dãn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;           

Hội đồng nâng bậc lương Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo 

công khai danh sách viên chức đến kỳ hạn và đề nghị nâng bậc lương, hưởng 

PCTNVK tháng 8/2022 như sau: 

          1. Niêm yết công khai danh sách viên chức đến kỳ hạn đề nghị nâng bậc 

lương và hưởng PCTNVK tháng 8/2022 gồm 25 người (có danh sách kèm theo). 

          2. Địa điểm niêm yết: Tiền sảnh tầng 6 khu Hành chính; hộp thư điện tử 

các đơn vị trực thuộc; trang thông tin điện tử đơn vị. 

          3. Thời gian niêm yết: Trong thời gian 07 ngày liên tục, kể từ ngày 

28/7/2022 đến hết ngày 03/8/2022. 

          Trong thời gian niêm yết, nếu viên chức và người lao động có ý kiến phản 

ánh, thắc mắc về cá nhân người đến thời hạn đề nghị nâng bậc lương thì đề nghị 

phản ánh kịp thời về Phòng Tổ chức hành chính để báo cáo Lãnh đạo Đơn vị, 

Hội đồng xét nâng bậc lương của Đơn vị xem xét, quyết định. 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐẾN THỜI ĐIỂM XÉT NÂNG BẬC LƢƠNG 

THÁNG 8/2022 

TT Họ và tên 

Bậc, hệ số lƣơng hiện 

hƣởng/ngày, tháng, năm 

hƣởng 

Bậc, hệ số lƣơng đề nghị 

nâng/từ ngày, tháng, năm 

1 
Phùng Thị Mai Loan 

 - Trưởng khoa CSSKSS 

Bậc 2/8, hệ số 4,74 ngày 

01/8/2019 

Bậc 3/8, hệ số 5,08 ngày 

01/8/2022 

2 
Trần Thị An 

- Khoa CSSKSS 

Bậc 2/8, hệ số 4,74 ngày 

01/8/2019 

Bậc 3/8, hệ số 5,08 ngày  

01/8/2022 

3 
Nguyễn Đình Dũng 

- Phó Khoa XN, CĐHA 

Bậc 2/8, hệ số 4,74 ngày 

01/8/2019 

Bậc 3/8, hệ số 5,08 ngày 

01/8/2022 



4 
Nguyễn Thanh Kiệt 

- Trưởng TYT Hoài Sơn 

Bậc 8/9, hệ số 4,65 ngày 

01/8/2019 

Bậc 9/9, hệ số 4,98 ngày 

01/8/2022 

5 
Trần Thanh Trường 

- Trưởng TYT Hoài Phú 

Bậc 8/9, hệ số 4,65 ngày 

01/8/2019 

Bậc 9/9, hệ số 4,98 ngày 

01/8/2022 

6 
Nguyễn Văn Thi 

- Trưởng TYT Hoài Hảo 

Bậc 8/9, hệ số 4,65 ngày 

01/8/2019 

Bậc 9/9, hệ số 4,98 ngày 

01/8/2022 

7 

Nguyễn Văn Kiện 

- Trưởng TYT Hoài 

Xuân 

Bậc 8/9, hệ số 4,65 ngày 

01/8/2019 

Bậc 9/9, hệ số 4,98 ngày 

01/8/2022 

8 

Nguyễn Thanh Kim 

- Trưởng TYT Hoài 

Châu 

Bậc 8/9, hệ số 4,65 ngày 

01/8/2019 

Bậc 9/9, hệ số 4,98 ngày 

01/8/2022 

9 

Dương Thành Tứ 

- Phó Trưởng khoa Nội-

Nhi-Truyền nhiễm 

Bậc 8/9, hệ số 4,65 ngày 

01/8/2019 

Bậc 9/9, hệ số 4,98 ngày 

01/8/2022 

10 
Nguyễn Hồng Vân 

- Khoa XN, CĐHA, 

Bậc 8/9, hệ số 4,65 ngày 

01/8/2019 

Bậc 9/9, hệ số 4,98 ngày 

01/8/2022 

11 
Nguyễn Thị Hằng 

- Khoa Dược  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

12 
Lê Thị Mỹ Diện 

- Khoa Khám bệnh  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

13 
Phạm Thị Loan 

- Khoa Khám bệnh  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

14 
Trịnh Thị Thúy Nga 

- Khoa HSCC-CĐ  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

15 
Nguyễn Thị Phưởng 

- Khoa CSSKSS  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

16 
Trịnh Thị Mỹ Luận 

- Khoa Nội-Nhi-Nhiễm  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

17 
Nguyễn Thị Lạc 

- Khoa Nội-Nhi-Nhiễm  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 



18 
Hoàng Thị Hiền 

- TYT Hoài Thanh  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

19 
Huỳnh Thị Kim Chi 

- TYT Hoài Hảo  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

20 
Đào Thị Thắng 

- TYT Hoài Phú  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

21 
Lê Thị Thanh Nga 

- TYT Tam Quan Bắc  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

22 
Nguyễn Thị Thanh Thúy 

- TYT Tam Quan Bắc  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

23 
Nguyễn Thị  Thúy Thân 

- Phó TYT Hoài Châu  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

24 
Bùi Thị Hạ 

- TYT Hoài Châu  

Bậc 6/12, hệ số 2,86 ngày 

01/8/2020 

Bậc 7/12, hệ số 3,06 ngày 

01/8/2022 

25 Phan Thị Công Trâm 
Bậc 4/12, hệ số 2,46 ngày 

01/8/2020 

Bậc 5/12, hệ số 2,66 ngày 

01/8/2022 

          Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo đến toàn thể viên chức và 

người lao động trong cơ quan được biết và thực hiện./. 

 TM. HỘI ĐỒNG LƢƠNG 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Các khoa, phòng, trạm y tế; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Treo bảng công khai; 

- Đăng trên trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu VT, TCHC.  

   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

 Trần Hữu Vinh 
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